
STT HỌ TÊN CHỦ CƠ SỞ TÊN ĐIỂM ĐỊA CHỈ CỦA ĐIỂM

SỐ GIẤY 

PHÉP KINH 

DOANH

SỐ GIẤY 

CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN

GHI CHÚ

1 NGUYỄN CHÍ LỘC
KIM CƯƠNG 

DIAMOND

91, đường Đồng Khởi, khu phố 6, 

phường Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8064870

Số GCN: 

01/PVHTT, cấp 

ngày 30/01/2023

Cấp lần hai

2 PHẠM THẾ QUÂN PHẠM THẾ QUÂN

342B/2, khu phố 8A, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

47A8073075

Số GCN: 

02/PVHTT, cấp 

ngày 30/01/2023

Cấp lần đầu

3
NGUYỄN TUẤN PHẠM 

THÀNH
TUẤN THÀNH 79

Khu phố 10 (tờ số 30, thửa số 162), 

phường Tân Biên, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8066226

Số GCN: 

03/PVHTT, cấp 

ngày 31/01/2023

Cấp lần đầu

4 LÊ THỊ PHƯƠNG HƯƠNG VENOM GAMING

165, Đồng Khởi, Khu phố 6, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

47A8080260

Số GCN: 

04/PVHTT, cấp 

ngày 01/01/2023

Cấp lần đầu

5 HÀ XUÂN HIẾU CYBER ASSASIN

7/41, tổ 16, khu phố 3, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.

47A8082486

Số GCN: 

05/PVHTT, cấp 

ngày 01/03/2023

Cấp lần đầu

6 TRẦN THỊ KIM CƯƠNG
DIAMOND 

GAMING 2

Tờ số 49, thửa số 37, tổ 30, khu phố 

5, phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8081949

Số GCN: 

06/PVHTT, cấp 

ngày 01/03/2023

Cấp lần đầu

7
NGUYỄN NGUYÊN 

HOÀNG TRÁNG
PHÚ GIA

Tổ 1, khu phố 3 (tờ bản đồ số 41, 

thửa số 283), phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8046890

Số GCN: 

07/PVHTT, cấp 

ngày 18/03/2023

Cấp lần ba

8 MAI THỊ LIỄU MAI THỊ LIỄU

227 (Tờ số 123, thửa số 134), Hoàng 

Tam Kỳ, khu phố 5A, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.

47A8080207

Số GCN: 

08/PVHTT, cấp 

ngày 20/03/2023

Cấp lần đầu

9 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG T.O.P GAMMING

215, Trương Định, khu phố 2, 

phường Tân Mai, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8059935

Số GCN: 

09/PVHTT, cấp 

ngày 20/03/2023

Cấp lần hai

10 NGUYỄN NGỌC HỒNG
NGUYỄN NGỌC 

HỒNG

C1, tổ 15B, khu phố 2, phường Bình 

Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai.

47A8014339

Số GCN: 

10/PVHTT, cấp 

ngày 20/03/2023

Cấp lần ba

11 PHẠM TẤN NGHĨA ĐẤT VIỆT

2/1A, Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 1, 

phường Bửu Long, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8007894

Số GCN: 

11/PVHTT, cấp 

ngày 23/03/2023

Cấp lần ba

12 BÙI LÊ VINH SIRO

13/C5, khu phố 1, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.

47A8049145

Số GCN: 

12/PVHTT, cấp 

ngày 24/03/2023

Cấp lần ba

13 ĐỖ THANH HÒA BÌNH TUẤN BÌNH

1/26, khu phố 4, phường Thống 

Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.

47A8049251

Số GCN: 

13/PVHTT, cấp 

ngày 24/03/2023

Cấp lần ba

14 TẠ VĂN DŨNG S - GAMING

Tờ số 45, thửa số 40, tổ 22, khu phố 

4A, phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8082838

Số GCN: 

14/PVHTT, cấp 

ngày 24/03/2023

Cấp lần đầu

15 TRẦN ĐỨC TUẤN BLUE GAMING

280-282, khu phố 5, phường Tân 

Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai.

47A8079973

Số GCN: 

15/PVHTT, cấp 

ngày 27/03/2023

Cấp lần đầu

16
NGUYỄN NGỌC MAI 

LIÊN
ZGAME

Tờ số 29, thửa số 231, tổ 7, khu phố 

Thiên Bình, phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8055960

Số GCN: 

16/PVHTT, cấp 

ngày 27/03/2023

Cấp lần hai

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ
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CẤP MỚI: 40 CƠ SỞ



17 PHẠM THỊ SÂM TÔ

1754, Tổ 5, khu phố Long Khánh 3, 

phường Tam Phước, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

47A8082903

Số GCN: 

17/PVHTT, cấp 

ngày 27/03/2023

Cấp lần đầu

18 NGUYỄN THỊ MAI DUNG HUY HẢI

53/7, khu phố Long Điềm, phường 

Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai.

47A8030374

Số GCN: 

18/PVHTT, cấp 

ngày 05/04/2023

Cấp lần ba

19 NGUYỄN THỊ TRANG CHOI CHOI 

68/6, khu phố Long Điềm, phường 

Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

47A8036858

Số GCN: 

19/PVHTT, cấp 

ngày 05/04/2023

Cấp lần ba

20 LƯƠNG VĂN DŨNG THÚY ÁI 

1A/G4, khu phố 1, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.

47A8034652

Số GCN: 

20/PVHTT, cấp 

ngày 05/04/2023

Cấp lần ba

21 ĐỖ HOÀNG NHƯ AN TÔMY

102, Võ Thị Sáu, phường Quyết 

Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.

47A8053698

Số GCN: 

21/PVHTT, cấp 

ngày 06/04/2023

Cấp lần ba

22 VŨ ĐỨC THUẦN NÉT ANH THẢO 

15/19C, Tổ 4, khu phố 3, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.

47A8013634

Số GCN: 

22/PVHTT, cấp 

ngày 17/04/2023

Cấp lần ba

23 TRẦN VĂN ĐỨC HUY VŨ 

82/6, khu phố Long Điềm, phường 

Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai.

47A8064901

Số GCN: 

23/PVHTT, cấp 

ngày 17/04/2023

Cấp lần ba

24 PHÙNG THANH HIỀN H5

18, tổ 33, khu phố 3, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.

47A8063288

Số GCN: 

24/PVHTT, cấp 

ngày 17/04/2023

Cấp lần hai

25 PHẠM VĨNH KHƯƠNG FAST

17/1, Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 2, 

phường Bửu Long, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8064848

Số GCN: 

25/PVHTT, cấp 

ngày 17/04/2023

Cấp lần hai

26 NGUYỄN THỊ RIÊN HOÀNG NAM HẢI 

9/2/78, tổ 35A, khu phố 9, phường 

Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.

47A8022703

Số GCN: 

26/PVHTT, cấp 

ngày 17/04/2023

Cấp lần ba

27 TRỊNH HOÀI SƠN DRAGON

353, Bùi Trọng Nghĩa, khu phố 3, 

phường Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8081988

Số GCN: 

27/PVHTT, cấp 

ngày 17/04/2023

Cấp lần đầu

28 ĐINH THỊ NHUNG 3.579 GAMING 

C3-C4, khu phố 5, phường Tam 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.

47A8043874

Số GCN: 

28/PVHTT, cấp 

ngày 28/04/2023

Cấp lần hai

30 TRẦN TUẤN ANH CYBER LAGEND 

713, Bùi Văn Hòa, khu phố 7, 

phường Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

47A8084096

Số GCN: 

30/PVHTT, cấp 

ngày 16/05/2023

Cấp lần đầu

31 DƯƠNG VĂN TỨ
SIÊU TỐC 

THÀNH LONG 

27/3, khu phố 6, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
47A8011940

Số GCN: 

31/PVHTT, cấp 

ngày 17/05/2023

Cấp lần hai

32 DƯƠNG VĂN DUY
NET THANH 

LONG 

299, Bùi Văn Hòa, khu phố 6, 

phường Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8056485

Số GCN: 

32/PVHTT, cấp 

ngày 17/05/2023

Cấp lần hai

33 NGUYỄN MINH TÂN XƯỞNG GAME 

D13, đường 518, khu phố 5, phường 

Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.

47A8058828

Số GCN: 

33/PVHTT, cấp 

ngày 30/05/2023

Cấp lần đầu

34 PHẠM THỊ HỒNG DIỄM HNT FAMILY 

Tổ 15A, khu phố 54A (tờ 50, thửa 

610), phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8065089

Số GCN: 

34/PVHTT, cấp 

ngày 21/06/2023

Cấp lần hai

35 CAO MINH TRUNG
CAO MINH 

TRUNG

C15, khu tái định cư Long Hưng, ấp 

Phước Hội, xã Long Hưng, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

47A8046791

Số GCN: 

35/PVHTT, cấp 

ngày 21/06/2023

Cấp lần hai

36 LÊ THANH TÙNG SENCHACHA

1130, Phạm Văn Thuận, khu phố 2, 

phường Tân Tiến, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8054701

Số GCN: 

36/PVHTT, cấp 

ngày 22/06/2023

Cấp lần đầu

37 TRẦN MINH VIỆT X7 GAMING II 

(Tờ số 49, thửa 605) Tổ 33, khu phố 

5, phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8084419

Số GCN: 

37/PVHTT, cấp 

ngày 22/06/2023

Cấp lần đầu



38 NGUYỄN HUY HOÀNG HUY HOÀNG 

340, Bùi Trọng Nghĩa, tổ 30, khu 

phố 3A, phường Trảng  Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8084100

Số GCN: 

38/PVHTT, cấp 

ngày 22/06/2023

Cấp lần hai

39 TRẦN THỊ MINH TÂN
TRẦN THỊ MINH 

TÂN

A2/73B, khu phố 2, phường Tân 

Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai.

47A8008944

Số GCN: 

39/PVHTT, cấp 

ngày 26/06/2023

Cấp lần ba

40 HOÀNG KỲ NAM
X7 GAMING - DU 

BAI

17A/1, khu phố 8A, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai.

47A8062346

Số GCN: 

40/PVHTT, cấp 

ngày 27/06/2023

Cấp lần hai

41 TRẦN VIẾT NAM GAME HOUSE 

1423/213, tổ 19, khu phố 7A, 

phường Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8083365

Số GCN: 

41/PVHTT, cấp 

ngày 04/07/2023

Cấp lần đầu

42 LÊ THỊ HƯỜNG
ASSASIN 

GAMING 

Tổ 34A, khu phố 5 (Tờ bản đồ số 50, 

thửa số 237C), phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

47A8053220

Số GCN: 

42/PVHTT, cấp 

ngày 10/07/2023

Cấp lần ba

43 NGUYỄN THÀNH LUÂN
DIAMOND 

GAMING CENTER

15, Dương Tử Giang, khu phố 2, 

phường Tân Tiến, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8085056

Số GCN: 

43/PVHTT, cấp 

ngày 05/09/2023

Cấp lần đầu

44 DƯƠNG THỊ LIÊN ĐỨC LUÂN

323-324, tổ 1, khu phố 3, phường 

Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

47A80283226

Số GCN: 

44/PVHTT, cấp 

ngày 05/09/2023

Cấp lần ba

45 TRẦN THỊ KIÊN KIM TRÚC NGỌC

Tổ 6, khu phố Long Đức (tờ 66, thửa 

60), phường Tam Phước, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8041009

Số GCN: 

45/PVHTT, cấp 

ngày 05/09/2023

Cấp lần hai

46 TỐNG KHÁNH LINH
ATHENA 

ESPORT CENTER

799/6/2, Xa lộ Hà Nội, khu phố 4, 

phường Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8069271

Số GCN: 

46/PVHTT, cấp 

ngày 05/09/2023

Cấp lần hai

48 TẠ THỊ THÍA OLA GAMING

59, Lý Văn Sâm, khu phố 6, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

47A8085762

Số GCN: 

48/PVHTT, cấp 

ngày 28/09/2023

Cấp lần đầu

49 TRẦN MINH PHONG
TRẦN MINH 

PHONG

C165, tổ 5, khu phố 3, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

47A8021673

Số GCN: 

49/PVHTT, cấp 

ngày 23/10/2023

Cấp lần hai

50 BÁO MỸ LỆ NÉT MỸ LỆ

19/72, tổ 15, khu phố 1, phường 

Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai

47A8080679

Số GCN: 

50/PVHTT, cấp 

ngày 23/10/2023

Cấp lần đầu

51 BÁO HỒI NÀM NÉT 79

190/88, tổ 13C, khu phố 5A, phường 

Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai.

47A8071514

Số GCN: 

51/PVHTT, cấp 

ngày 23/10/2023

Cấp lần đầu

52 NGUYỄN TUẤN ANH NAM TUẤN

E329C, khu phố 5A, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

47A8040969

Số GCN: 

52/PVHTT, cấp 

ngày 23/10/2023

Cấp lần ba

53 LÊ VĂN ĐÔN
NĂM TRUNG 

NAM

51A/6, khu phố 6, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8055156

Số GCN: 

53/PVHTT, cấp 

ngày 23/10/2023

Cấp lần hai

54 ĐẶNG MINH SÁNG CAO THỦ

208, khu phố Long Đức 3, phường 

Tam Phước, thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai

47A8045107

Số GCN: 

54/PVHTT, cấp 

ngày 25/10/2023

Cấp lần ba

55 NGUYỄN QUANG THỌ V.I.P.T.X

71, Hồ Văn Leo, khu phố 1, phường 

Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai.

47A8038211

Số GCN: 

55/PVHTT, cấp 

ngày 24/11/2023

Cấp lần ba

56 LÊ VĂN NAM
INTERNET PHI 

TRƯỜNG

743, tổ 3, khu phố 7, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

47A8042632

Số GCN: 

56/PVHTT, cấp 

ngày 24/11/2023

Cấp lần hai

57 NGUYỄN TUẤN ANH KOHIO

1/2, Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 1, 

phường Bửu Long, thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai

47A8087534

Số GCN: 

57/PVHTT, cấp 

ngày 30/11/2023

Cấp lần đầu

58 ĐINH THỊ BÍCH THU
WAYS STATION 

TD

17D, Bùi Trọng Nghĩa, tổ 11, khu 

phố 3, phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8087044

Số GCN: 

58/PVHTT, cấp 

ngày 05/12/2023

Cấp lần đầu



29 VŨ ĐỨC THUẦN NÉT ANH THẢO 

Tờ số 40, thửa số 620, tổ 28, khu 

phố 3A, phường Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8013634

Số GCN: 

29/PVHTT, cấp 

ngày 28/04/2023

Cấp lần 4 

(Sửa đổi)

47 BÙI ĐÌNH ANH KHOA

NET GAME 

BILLIARDS 

WAYS 

STAYTION N7

39 - 41, đường N7, KDC Võ Thị 

Sáu, khu phố 7, phường Thồng Nhất, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8080561

Số GCN: 

47/PVHTT, cấp 

ngày 22/09/2023

Cấp lần 2 

(Sửa đổi)
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SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/CẤP LẠI:

THU HỒI


